
Lớp 64DCCD Môn thi: Kỹ thuật thi công mặt đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 Nguyễn Xuân Hải 64DCCD11

2 2 Hoàng Đình Hải 64DCCD11

3 3 Nguyễn Mạnh Hải 64DCCD11

4 4 Vũ Công Sơn 64DCCD11

5 5 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

6 6 Điện Hoàng Anh 64DCCD12

7 7 Thế Hoài Bắc 64DCCD12

8 8 Nguyễn Đăng Chung 64DCCD12

9 9 Nguyễn Vũ Đức 64DCCD12

10 10 Mai Văn Đương 64DCCD12

11 11 Trần Thanh Giang 64DCCD12

12 12 Đặng Trung Hiếu 64DCCD12

13 13 Trần Đức Hiếu 64DCCD12

14 14 Nguyễn Văn Hùng 64DCCD12

15 15 Nguyễn Văn Lâm 64DCCD12

16 16 Lường Tuấn Linh 64DCCD12

17 17 Nguyễn Văn Phúc 64DCCD12

18 18 Trần Thanh Tài 64DCCD12

19 19 Nguyễn Văn Thư 64DCCD12

20 20 Nguyễn Đức Tiến 64DCCD12

21 21 Trần Đình Toàn 64DCCD12

22 22 Lê Ngọc Tú 64DCCD12

23 23 Nguyễn Văn Tú 64DCCD12

24 24 Nguyễn Tiến Vũ 64DCCD12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT

Danh sách gồm 24 sinh viên

LIÊN HỆ THẦY HIẾU: 0968.618.199

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú



Lớp 64DCCD Môn thi: Kỹ thuật thi công mặt đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCCD2185 Nguyễn Duy Hưng 64DCCD04

2 2 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

3 3 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

4 4 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

5 5 64DCCD2200 Phùng Quốc Tân 64DCCD04

6 6 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

7 7 64DCCD2214 Lê Quang Tư 64DCCD04

8 8 64DCCD2001 Nguyễn Vũ Tú Anh 64DCCD05

9 9 64DCCD2003 Mai Xuân Bách 64DCCD05

10 10 64DCCD2004 Nguyễn Văn Bình 64DCCD05

11 11 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

12 12 64DCCD2009 Đỗ Huy Đông 64DCCD05

13 13 64DCCD2011 Cao Xuân Đức 64DCCD05

14 14 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

15 15 64DCCD2021 Lê Trung Kiên 64DCCD05

16 16 64DCCD2026 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

17 17 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

18 18 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

19 19 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

20 20 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

21 21 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

22 22 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

23 23 64DCCD2043 Vũ Đình Trãi 64DCCD05

24 24 64DCCD2051 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD05

25 25 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

26 26 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

27 27 64DCCD2082 Mã Quốc Lân 64DCCD06

28 28 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 64DCCD06

29 29 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

30 30 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp
Điểm

Ký tênGT



GK1 GK2 KL
Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

Điểm
Ký tênGT

31 31 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

32 32 64DCCD2124 Lương Thế Hiếu 64DCCD07

33 33 64DCCD2131 Nguyễn Chí Khánh 64DCCD07

34 34 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

35 35 64DCCD2145 Nguyễn Hưng Thái 64DCCD07

36 36 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

37 37 64DCCD2152 Nguyễn Hoàng Trung 64DCCD07

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 37 sinh viên



Lớp 65DCDD Môn thi: Đồ án Kiến trúc DD & CN Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCDD13935 Chu Minh Khoa 65DCDD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV

Danh sách gồm 01 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênHọ và tên GT



Lớp 66DLKT13 Môn thi: Đồ án Kế toán Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 66DLKT10259 TRIỆU THỊ THANH HƯƠNG 66DLKT13

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp 65DCCD Môn thi: Đồ án Kết cấu BTCT Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

3 3 65DCCD12725 Hoàng Ngọc Công 65DCCD11

4 4 65DCCD10715 Kiều Văn Dũng 65DCCD11

5 5 65DCCD10710 Trần Tiến Đạt 65DCCD11

6 6 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

7 7 65DCCD13538 Đặng Văn Hậu 65DCCD11

8 8 65DCCD10711 Trịnh Minh Hiếu 65DCCD11

9 9 65DCCD13000 Nguyễn Như Hoạt 65DCCD11

10 10 65DCCD10722 Lý Văn Tý 65DCCD11

11 11 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

12 12 65DCCD10709 Nguyễn Bình Xương 65DCCD11

13 13 64DCDD2005 Đỗ Văn Biên 65DCCD12

14 14 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

15 15 65DCCD13709 Lê Xuân Chức 65DCCD12

16 16 65DCCD13952 Nguyễn Việt Dũng 65DCCD12

17 17 65DCCD10720 Lê Anh Duy 65DCCD12

18 18 65DCCD13543 Nguyễn Văn Đồng 65DCCD12

19 19 65DCCD13704 Nguyễn Duy Đức 65DCCD12

20 20 65DCCD12480 Nguyễn Văn Hảo 65DCCD12

21 21 65DCCD14073 Nguyễn Đình Hiếu 65DCCD12

22 22 65DCCD12723 Trần Bá Lâm 65DCCD12

23 23 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

24 24 65DCCD12487 Nguyễn Văn Phương 65DCCD12

25 25 65DCCD12482 Nguyễn Văn Quân 65DCCD12

26 26 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

27 27 65DCCD10635 Nguyễn Trường Thành 65DCCD12

28 28 65DCCD13703 Trịnh Đình Thuần 65DCCD12

29 29 65DCCD12477 Bùi Minh Trí 65DCCD12

30 30 65DCOT13290 Phùng Xuân Trường 65DCCD12

31 31 65DCCD10704 Dương Anh Tuấn 65DCCD12

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 31 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT



Lớp 65DCKX Môn thi: Đồ án Kế toán xây dựng cơ bản Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 65DCCS20675 Trần Mạnh Cường 65DCKX11

2 2 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

3 3 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

4 4 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT

Danh sách gồm 04 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú



Lớp 66DCHT Môn thi: Lý thuyết đồ thị Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0
1 1 66DCHT10187 LÊ HOÀNG BÁCH 66DCHT11

2 2 66DCHT10190 TRẦN THÁI KHƯƠNG 66DCHT11

3 3 66DCHT10062 NGUYỄN THỊ LIÊN 66DCHT11

4 4 66DCDT10113 LÊ QUANG NGHĨA 66DCHT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẠI KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

11/3/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên GT

Danh sách gồm 04 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú


